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I. LÍ THUYẾT

CHÂU ÂU

Câu 1: Vị trí địa lí châu Âu

- Châu Âu là 1 bộ phận của lục địa Á-Âu với diện tích >10 triệu km 2.

- Giới hạn: khoảng từ giữa 360B – 710B chủ yếu trong đới ôn hòa.

- Giáp với:  Bắc Băng Dương,  Đại Tây Dương,  Địa Trung Hải
- Phía Đông ngăn cách châu Á bởi dãy Uran.

- Bờ biển dài 43 000 km, bị cắt xẻ mạnh, biển lấn sâu vào đất liền, tạo thành nhiều đảo, bán đảo, vũng vịnh.
Câu 2 . Phân bố các loại địa hình chính của châu Âu :

Có  ba dạng địa hình chính ở châu Âu :

-  Đồng bằng : chiếm 2/3 diện tích châu Âu, kéo dài từ tây sang đông, lớn nhất là đồng bằng đông Âu .

- Núi già : ở phía bắc và vùng trung tâm , đỉnh tròn , sườn thoải độ cao trung bình 500-1000m.

-  Núi trẻ :  ở phía nam, gồm nhiều dãy với những đỉnh cao, nhọn, xen kẻ là những thung lũng sâu, đồ sộ nhất là dãy An-pơ.
Câu 3: Đặc điểm khí hậu, sông ngòi, thực vật châu Âu.

a. Khí hậu:

- Đại bộ phận lãnh thổ có khí hậu ôn đới;

+ Ven biển Tây Âu và phía bắc Tây Âu: KH ôn đới hải dương.

+ Vùng Trung và Đông Âu, phía đông dãy Xcan-di-na-vi: KH ôn đới lục địa.

- Phía Nam ven biển Địa Trung Hải: KH địa trung hải.

- Một phần diện tích nhỏ phía Bắc có khí hậu hàn đới.
*Giải thích vì sao khí hậu phía Tây Âu âm áp và mưa nhiều hơn so với Đông Âu.

Phía tây châu Âu ấm áp và mưa nhiều hơn phía đông do dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới đưa hơi ấm, ẩm vào đất liền nên ảnh hưởng lớn đến khí hậu bờ tây. Vào sâu nội địa phía đông ảnh hưởng của biển và gió Tây ôn đới yếu dần.

b . Sông ngòi: 

- Mạng lưới dày đặc, lượng nước dồi dào.

- Các sông đổ ra Bắc Băng Dương thường đóng băng dài trong mùa đông, nhất là vùng cửa sông.

- Một số sông lớn, quan trọng: Von-ga, Đa-nuyp, Rai-nơ, Đni-ep.

c.  Thực vật:Thảm thực vật thay đổi từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam theo sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa: (Mối quan hệ giữa khí hậu và sự phân bố thực vật)

+  Ven biển Tây Âu có khí hậu ôn đới Hải dương: Rừng lá rộng (sồi, dẻ...)

+ Vùng nội địa có khí hậu ôn đới lục địa: Rừng lá kim (thông, tùng...)

+ Ven biển ĐịaTrung Hải có khí hậu địa trung hải: Rừng lá cứng.

+ Phía Đông Nam có khí hậu cận nhiệt, ôn đới lục địa: Thảo nguyên.

Câu 4: Vì sao có sự khác biệt về khí hâu giữa phía  tây và phía đông dãy Xcan-đi-na-vi , giữa vùng ven biển Na uy với đảo Ai-xơ-len ?

* Có sự khác biệt về khí hậu giữa phía tây và phía đông dãy Xcan-đi-na-vi do :
- Ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới nên phía tây có khí hậu ấm và ẩm hơn phía đông. 
- Dãy Xcan-đi-na-vi ngăn ảnh hưởng của dòng biển nóng và gió tây ôn đới nên phía đông dãy có khí hậu lạnh giá về mùa đông.
* Có sự khác biệt giữa vùng ven biển Na-uy với đảo Ai-xơ-len do :

- Ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây dương chảy gần bờ biển bắc Âu  làm cho khí hậu vùng ven biển Na-uy ấm và ẩm.
- Ai-xơ-len gần vùng cực Bắc trong môi trường đới lạnh nên khí hậu quanh năm lạnh giá.
Câu 5: Sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa, giữa khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải.
a. Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.
- Ôn đới hải dương: 

Mùa hè mát, mùa đông không lạnh lắm. Nhiệt độ thường trên 00C , mưa quanh năm ( Khoảng 800-1000 mm/năm).

- Ôn đới lục địa :

Mùa đông lạnh ,khô , mùa hè nóng, mưa chủ yếu tập trung vào mùa hè > Càng vào sâu trong lục địa , tính chất lục địa càng tăng : Mùa hè nóng hơn, mùa đông lạnh hơn, từ tháng 11 đến tháng 4 có tuyết rơi vì nhiệt độ thấp < 0 độ.

b. Ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải.

- Ôn đới lục địa :

Mùa đông lạnh,khô, mùa hè nóng, mưa chủ yếu tập trung vào mùa hè. Nên mùa hè ẩm ướt.

- Khí hậu địa trung hải :

Mùa hè nóng,khô, mùa thu đông không lạnh  và có mưa.
Câu 6: Đặc điểm tự nhiên khu vực Bắc Âu?

a. Vị trí: Phần lớn diện tích nằm trong vùng ôn đới lạnh.

- Gồm Ai-xơ-len và 3 nước trên bán đảo Xcan-đi-na-vi( Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan)
b. Địa hình: chủ yếu là núi già, băng hà cổ rất phổ biến trên bán đảo Xcan-đi-na-vi; bờ biển dạng Fio (Na Uy); hồ, đầm (Phần Lan).

- Ai-xơ-len có nhiều núi lửa và suối nước nóng.

- Bán đảo Xcan-đi-na-vi phần lớn diện tích là núi và cao nguyên.

c. Khí hậu: lạnh giá vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hạ.

- Phía đông dãy Xcan-đi-na-vi có mùa đông rất giá lạnh, có tuyết rơi; phía tây có mùa đông không lạnh lắm, biển không đóng băng, mùa hạ mát, mưa nhiều.

- Ai-xơ-len là xứ sở của băng tuyết do giáp vòng cực Bắc.

d. Tài nguyên:  Quan trọng có dầu mỏ (vùng thềm lục địa biển Bắc), quặng sắt, đồng, uranium, rừng ở bán đảo Xcan-đi-na-vi;

- Diện tích đồng cỏ khá lớn;

- Thủy năng và cá biển.

Câu 7: Nêu đặc điểm của khu vực Nam Âu
Giải thích tại sao khí hậu Tây và Trung Âu chiujanhr hưởng rõ rệt của biển.
II. BÀI TẬP
- Bài 3 trang 171
- Bài 2 trang 174

- Bài 3 trang 183
- Bài 4:  Tính mức thu nhập bình quân đầu người của Cộng hoà Nam Phi theo số liệu sau:

 Dân số: 43600000 người

 GDP: 113247 triệu USD.
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